
LỊCH THI ĐẤU CHI TIẾT CỦA ĐOÀN THỂ THAO SINH VIÊN VKU 

(Từ ngày 12/04 – 26/04/2024) 

 

Thời gian 
Đội gặp Môn thi đấu 

Ngày Giờ thi đấu 

12/04/2024 
Sáng 08h00 (T3) VKU- Ngoại ngữ Bóng rổ Nam 

Chiều 15h00 (T2) VKU - Sư Phạm Bóng rổ Nữ 

13/04/2024 
Sáng 08h00 (T3) VKU - Kinh tế Bóng rổ Nam 

Chiều 15h00 (T2) VKU - Kinh tế Bóng rổ Nữ 

14/04/2024 

Sáng 08h00 (T3) VKU - Khoa Y Dược Bóng rổ Nam 

Chiều 

15H00 

(T1+T3) 

T1: VKU - Ngoại Ngữ 

T3: Bách Khoa 
Bóng rổ Nữ 

16h30 VKU - Sư Phạm Bóng đá Nam 

15/04/2024 

Sáng 8h00 
BK1 Nam 

Bóng rổ Nam 
BK2 Nam 

Chiều 15h00 
BK1 Nữ 

Bóng rổ Nữ 
BK2 Nữ 

16/04/2024 

Sáng 8h00 
Hạng 3 Nam 

Bóng rổ Nam 
CK Nam 

Chiều 

15h00 
Hạng 3 Nữ 

Bóng rổ Nữ 
CK Nữ 

15h30 VKU - Khoa Y Dược Bóng đá Nam 

17/04/2024 
Sáng 7h30  

Cầu lông 
Chiều 14h00  

18/04/2024 
Sáng 7h30  

Chiều 14h00  



Thời gian 
Đội gặp Môn thi đấu 

Ngày Giờ thi đấu 

15h30 VKU - Sư Phạm KT Bóng đá Nam 

19/04/2024 

Sáng 7h30   

Chiều 
14h00   

15h30 VKU - Sư Phạm Bóng đá nữ 

20/04/2024 Sáng 

Bắt đầu từ 

6h45 – 10h 

(trao giải) 

Nội dung thi: chạy 100m 

(nam,nữ), nhảy cao (nam), 

800m nữ, 1500m nam. 

Điền kinh 

21/04/2024 

Sáng 

Bắt đầu từ 

6h45 – 10h 

(trao giải) 

Bắt đầu từ 6h45 – 10h (trao giải) 

Nội dung: Nhảy xa (nam, nữ), 

nhảy cao (nam), tiếp sức 

4x100m (nam, nữ) 

Chiều 
15h00 VKU – Kinh tế Bóng chuyền Nam 

16h30 VKU – Bách Khoa Bóng đá nữ 

22/04/2024 

Sáng 
…..  Bóng bàn 

9h00 VKU – Bách Khoa Bóng chuyền nữ 

Chiều 
…  Bóng bàn 

15h00 VKU - Sư Phạm Bóng chuyền Nam 

23/04/2024 Sáng 
….  Bóng bàn 

8h00 VKU – Kinh tế Bóng chuyền nữ 

24/04/2024 

Sáng 

…  Bóng bàn 

8h00-

111h30 
 Cờ vua 

9h00 VKU- Ngoại ngữ Bóng chuyền nữ 

Chiều 

  Bóng bàn 

14h-17h30  Cờ vua 

14h00 VKU - Sư Phạm KT Bóng chuyền Nam 



Thời gian 
Đội gặp Môn thi đấu 

Ngày Giờ thi đấu 

16h00-

17h00 

Bán kết 1 

Bán kết 2 
Bóng đá nữ 

25/04/2024 

Sáng 

8h00 

9h00 

Bán kết 1 

Bán kết 2 
Bóng chuyền nữ 

8h00-

111h30 
 Cờ vua 

Chiều 

14h-17h30  Cờ vua 

14h00 

15h00 

Bán kết 1 

Bán kết 2 
Bóng chuyền nam 

16h00-

17h00 
Chung kết Bóng đá nữ 

26/04/2024 

Sáng 
8h00 

TRANH HẠNG 3 
Bóng chuyền nữ 

9h00 Bóng chuyền nam 

Chiều 
14h00 

CHUNG KẾT 
Bóng chuyền nữ 

15h00 Bóng chuyền nam 

 

Địa điểm thi đấu: 

(1). Các môn Bóng rổ Nam – Nữ, Bóng đá Nam, Bóng chuyền Nam – Nữ, Cầu lông, 

Cờ vua: thi đấu tại Trung tâm Thể thao ĐHĐN, 62 Ngô Sĩ Liên, P. Hòa Khánh Bắc, Q. 

Liên Chiểu. 

(2). Môn Điền kinh: thi đấu tại Trung tâm Thể Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc 

gia Đà Nẵng, 43 Dũng Sĩ Thanh Khê. 

(3). Môn Bóng bàn: thi đấu tại Trường Đại học Sư Phạm; 459 Tôn Đức Thắng, Hoà 

Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

(4). Môn Bóng đá Nữ: thi đấu tại Trường Đại học Kinh tế; 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc 

Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, ĐN. 

 


